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1 BKCB9877 Lê Thị Huỳnh Như 14/01/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305007597 102-C6

2 BKCB9878 Mai Quỳnh Như 01/09/2003 Gia Lai Nữ 064303003090 102-C6

3 BKCB9879 Trương Lê Tố Như 10/08/2004 Tây Ninh Nữ 080304011041 102-C6

4 BKCB9880 Huỳnh Hồng Nhung 09/08/2006 Gia Lai Nữ 052306006324 102-C6

5 BKCB9881 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 23/10/1992 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079192013455 102-C6

6 BKCB9882 Nguyễn Thị Thảo Nhung 29/05/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079198011468 102-C6

7 BKCB9883 Võ Thị Ngọc Nhung 08/01/1978 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079178018259 102-C6

8 BKCB9884 Lê Hoàng Nhựt 05/11/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079208005905 102-C6

9 BKCB9885 Nguyễn Văn Oanh 25/02/1968 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079068007221 102-C6

10 BKCB9886 Phạm Thị Hồng Oanh 12/10/2004 Thanh Hóa Nữ 038304002754 102-C6

11 BKCB9887 Trần Đặng Kiều Oanh 05/01/2005 Đồng Nai Nữ 075305020236 102-C6

12 BKCB9888 Vũ Đoàn Kim Oanh 25/09/2006 Đắk Lắk Nữ 066306018827 102-C6

13 BKCB9889 Nguyễn Vạn Phát 29/08/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079099033223 102-C6

14 BKCB9890 Lưu Hải Phú 24/12/2004 Phú Yên Nam 054204000680 102-C6

15 BKCB9891 Nguyễn Lê Thiên Phúc 22/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079206013526 102-C6

16 BKCB9892 Nguyễn Minh Phương 01/07/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079300040349 102-C6

17 BKCB9893 Nguyễn Ngọc Mỹ Phương 21/03/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305021277 102-C6

18 BKCB9894 Tống Thị Trúc Phương 24/10/2006 Đồng Nai Nữ 070306000166 102-C6

19 BKCB9895 Lê Đào Bích Phượng 17/12/2005 Thanh Hóa Nữ 077305002233 102-C6

20 BKCB9896 Nguyễn Lê Quân 16/02/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079096028992 102-C6

21 BKCB9897 Nguyễn Thiệu Minh Quang 16/05/2001 Đồng Tháp Nam 082201000016 102-C6

22 BKCB9898 Phạm Phú Quốc 22/11/2000 Đắk Lắk Nam 066200014761 102-C6

23 BKCB9899 Phạm Thủy Quyên 13/11/2000 Quảng Trị Nữ 044300004255 102-C6

24 BKCB9900 Lưu Gia Quyền 04/01/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079207012590 102-C6

25 BKCB9901 Lê Nhật Quỳnh 22/12/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079301024240 102-C6

26 BKCB9902 Lê Thị Nguyễn Như Quỳnh 17/11/2002 Tây Ninh Nữ 080302004191 102-C6

27 BKCB9903 Phan Trần Như Quỳnh 15/02/2005 Hà Tĩnh Nữ 042305000425 102-C6

28 BKCB9904 Phạm Tăng Vĩnh Sang 21/02/2004 Bình Thuận Nữ 060304001529 102-C6

29 BKCB9905 Đỗ Thị Tú Sương 21/04/2005 Vĩnh Long Nữ 083305009198 102-C6

30 BKCB9906 Nguyễn Tấn Tài 23/10/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 089207020862 102-C6

31 BKCB9907 Tống Thế Tài 18/11/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079200015212 102-C6
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32 BKCB9908 Bào Thanh Tâm 13/10/2002 Tiền Giang Nữ 082302014292 102-C6

33 BKCB9909 Huỳnh Thiên Ái Tâm 18/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079307035814 102-C6

34 BKCB9910 Võ Đình Tân 28/02/1999 Đắk Lắk Nam 066099015603 102-C6

35 BKCB9911 Trần Hoài Tây 02/11/1998 Thành phố Đà Nẵng Nam 049098000339 102-C6

36 BKCB9912 Lưu Hoàng Thái 20/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079203020681 102-C6

37 BKCB9913 Trương Thiên Thanh 26/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079197035199 103-C6

38 BKCB9914 Lý Nghiệp Thành 24/09/1988 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079088022094 103-C6

39 BKCB9915 Lê Thị Thanh Thảo 10/02/2006 Long An Nữ 080306007514 103-C6

40 BKCB9916 Nguyễn Hoàng Uyên Thảo 04/08/2004 Lâm Đồng Nữ 068304012853 103-C6

41 BKCB9917 Nguyễn Thị Minh Thảo 19/12/1994 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079194013328 103-C6

42 BKCB9918 Nguyễn Kim Thi 11/10/1995 Tây Ninh Nữ 072195000801 103-C6

43 BKCB9919 Phạm Quý Thiện 01/01/1991 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 077091010636 103-C6

44 BKCB9920 Kheo Trường Thịnh 19/07/2004 Đồng Nai Nam 075204016865 103-C6

45 BKCB9921 Trương Duy Thoại 21/03/2001 Bến Tre Nam 083201005283 103-C6

46 BKCB9922 Đặng Minh Thư 04/05/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 086198000354 103-C6

47 BKCB9923 Đoàn Thị Cẩm Thư 11/05/2005 Quảng Ngãi Nữ 051305006278 103-C6

48 BKCB9924 Lê Nguyễn Anh Thư 14/11/2006 Lâm Đồng Nữ 068306007637 103-C6

49 BKCB9925 Nguyễn Minh Thư 14/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 077306008479 103-C6

50 BKCB9926 Nông Thị Thư 07/10/2005 Đồng Nai Nữ 006305000273 103-C6

51 BKCB9927 Trần Anh Thư 13/03/2005 Sóc Trăng Nữ 094305010332 103-C6

52 BKCB9928 Huỳnh Nguyễn Xuân Thuy 31/03/2005 Thành phố Đà Nẵng Nữ 049305003486 103-C6

53 BKCB9929 Đinh Lê Hồng Thủy 25/03/2004 Khánh Hòa Nữ 056304005347 103-C6

54 BKCB9930 Lê Thuỷ Tiên 08/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079300002303 103-C6

55 BKCB9931 Nguyễn Thị Thủy Tiên 22/07/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079301027712 103-C6

56 BKCB9932 Tăng Kim Anh Tính 22/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079203041142 103-C6

57 BKCB9933 Lê Châu Khánh Toàn 26/10/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079099020639 103-C6

58 BKCB9934 Trần Thị Ngọc Trâm 05/02/2003 Đồng Tháp Nữ 087303009504 103-C6

59 BKCB9935 Hồ Nguyễn Bảo Trân 26/10/2006 Đắk Lắk Nữ 054306006087 103-C6

60 BKCB9936 Nguyễn Bích Trân 09/10/2004 Khánh Hòa Nữ 058304009168 103-C6

61 BKCB9937 Phan Thị Huyền Trân 12/03/2005 An Giang Nữ 089305009907 103-C6

62 BKCB9938 Cù Đoan Trang 21/05/2001 Vĩnh Long Nữ 086301007126 103-C6

63 BKCB9939 Dương Thị Yến Trang 26/05/2006 Đồng Nai Nữ 075306020171 103-C6

64 BKCB9940 Hồ Thị Thuỳ Trang 23/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079306041439 103-C6

65 BKCB9941 Lê Thị Hoàng Trang 08/03/2006 Quảng Ngãi Nữ 051306002132 103-C6

66 BKCB9942 Nguyễn Thị Ngọc Trang 04/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079306038316 103-C6



ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH PHÁI SỐ CCCD

PHÒNG 

THI

67 BKCB9943 Phạm Thị Thu Trang 12/02/2000 Gia Lai Nữ 064300008926 103-C6

68 BKCB9944 Nguyễn Thị Phương Trinh 12/03/1982 Vĩnh Long Nữ 086182005373 103-C6

69 BKCB9945 Hồ Ngọc Thanh Trúc 16/08/2001 Gia Lai Nữ 064301005771 103-C6

70 BKCB9946 Lê Thị Diễm Trúc 23/06/2005 Vĩnh Long Nữ 083305012284 103-C6

71 BKCB9947 Nguyễn Thị Thanh Trúc 02/12/2005 Vĩnh Long Nữ 083305004726 103-C6

72 BKCB9948 Tô Nguyễn Minh Trúc 12/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079307005283 103-C6

73 BKCB9949 Võ Thanh Trúc 01/02/2004 Vĩnh Long Nữ 083304010506 607-C6

74 BKCB9950 Nguyễn Thị Cẩm Tú 18/04/2004 Đắk Lắk Nữ 066304001812 607-C6

75 BKCB9951 Võ Hoài Tú 02/09/2004 Đồng Tháp Nam 087204010617 607-C6

76 BKCB9952 Nguyễn Anh Tuấn 07/04/2005 Đồng Nai Nam 075205009246 607-C6

77 BKCB9953 Đỗ Ánh Tuyết 26/11/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305021887 607-C6

78 BKCB9954 Nguyễn Phương Uyên 02/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 075303013613 607-C6

79 BKCB9955 Nguyễn Đại Việt 03/02/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079205027935 607-C6

80 BKCB9956 Dương Thế Vinh 21/02/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079201019737 607-C6

81 BKCB9957 Phạm Thế Vinh 01/11/2004 Gia Lai Nam 064204002324 607-C6

82 BKCB9958 Võ Đại Vinh 22/05/1978 Thành phố Đà Nẵng Nam 049078027851 607-C6

83 BKCB9959 Đàm Thoại Tường Vy 08/04/2005 Hậu Giang Nữ 093305007749 607-C6

84 BKCB9960 Nguyễn Thanh Kiều Vy 11/07/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079307040915 607-C6

85 BKCB9961 Vũ Ngọc Thúy Vy 27/06/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305031304 607-C6

86 BKCB9962 Châu Như Ý 25/08/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079305022202 607-C6

87 BKCB9963 Nguyễn Thị Kim Ý 16/09/2005 Quảng Ngãi Nữ 049305005152 607-C6

88 BKCB9964 Nguyễn Thị Như Ý 25/05/2005 Thành phố Huế Nữ 046305010658 607-C6

89 BKCB9965 Lê Bình Yên 20/07/2005 Cà Mau Nữ 096305005609 607-C6

90 BKCB9966 Hà Hải Yến 23/10/2005 Lâm Đồng Nữ 068305011984 607-C6

91 BKCB9967 Nguyễn Hải Yến 19/07/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 077198000762 607-C6

92 BKCB9968 Võ Hoàng Yến 01/09/2006 Gia Lai Nữ 052306013415 607-C6
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